
LÝ LỊCH CÔNG TRÌNH KÊNH TƯỚI 

I- Thông tin chung 

- Tên kênh: Kênh tưới trạm bơm Châu Lộc 

- Năm xây dựng: 1992 

- Địa điểm xây dựng: xã Châu Lộc - huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hóa 

- Đơn vị quản lý: Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã. 

II. Bảng thông số kỹ thuật 

TT 

 Đoạn từ  

K … ÷ 

K… 

FTK  

(ha) 

FTT  

(ha) 

Qtiêu 

(m3/s) 

Q 

(m3/s) 
L (m) 

B đáy 

TK 

(m) 

h  

(m) 

1  
 K0+10 – 

K0+426 
 1530  976 

 
2,25  416  2  1,29  

2 
 K0+426 – 

K1+805 
1530  890 

 
2,25  1379 1,6 1,32  

3 
 K1+805- 

K4+147 
1480 598  4,14 2,17  2342 3,4 0,98  

4 
 K4+147- 

K5+886 
1170  428  4,14 1,72  1739 3,4 0,98  

5 
 K5+886- 

K8+002 
672 170  

 
0,986  2116 1,4 0,92  

6 
 K8+002- 

K12+470 
408 80  

 
0,6  4468 0,8 0,85  

 

a 

(m) 

i (10
4
) 

(m)  
m 

Bbờ 

(m) 

 

Đáy đầu 

(m) 

 

Đáy cuối 

(m)

Kết cấu 

công trình 

 0,2  1  1,25 3  3,28 3,233 
Bê tông  

tấm lát 

 0,2  1  1,5 3 3,233 3,102 
Bê tông  

tấm lát 

 0,2  1  1,5 3 3,102 2,035 
Bê tông  

tấm lát 

0,2 1 1,5 3 2,035 1,918 
Bê tông  

tấm lát 

 0,15  1  1,5 3 1,918 1,648 
Bê tông  

tấm lát 

0,13 1 1,5 3 1,648 1,65 
Bê tông  

tấm lát 

 

 

 



 

- Năm sửa chữa lớn:  

+ Năm 2008 kiên cố kênh bắc từ K0+10-K12+470 TB Châu Lộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


